
STT Tên tài sản bàn giao Đơn vị tính Số lượngTổng nguyên giá (đồng) Đơn vị tiếp nhận sử dụng

Dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống 

thiết bị, hệ thống mạng sản xuất chương 

trình và lưu động theo chuẩn HD

42.781.157.015

Đài Phát thanh - Truyền 

hình 

An Giang

I Chi phí thiết bị 41.285.940.000

A Thiết bị truyền dẫn IP, 4G/5G: 820.820.000

1 Thiết bị thu IP Bộ 2 218.900.000

2 Thiết bị truyền IP Bộ 2 601.920.000

B Bộ thu phát 4G, 5G: 844.800.000

1 Bộ phát 4G, 5G Bộ 1 544.940.000

2 Bộ thu 4G, 5G Bộ 1 299.860.000

C Thiết bị cho phóng viên: 6.400.420.000

1 Camera cầm tay cho phóng viên Bộ 5 2.186.980.000

2 Hệ thống Camera link HD (cam di động) Hệ thống 1 1.073.600.000

3 Bộ dựng phi tuyến Bộ 2 1.056.616.000

4 Bộ dựng phi tuyến HD, 4K Bộ 3 2.083.224.000

D Vật tư lắp đặt, chi phí khác: 132.121.000

E
Hệ thống mạng quang cho mạng phát 

sóng hình - phát thanh 20BG:
Hệ thống 4.645.135.000

1 Hệ thống Switch Hệ thống 1 4.202.550.000

2 Thiết bị Firewall Bộ 1 202.400.000

Phụ lục 

TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

Dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống thiết bị, hệ thống mạng sản xuất chương trình và lưu động theo chuẩn HD

Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

(Đính kèm Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)
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3 Vật tư phụ kiện lắp đặt phần mạng Hệ thống 1 240.185.000

F Hệ thống lưu trữ tư liệu: 19.068.458.000

1 KVM 16 port và phụ kiện đầy đủ Bộ 1 71.060.000

2 Bộ lưu điện Online, loại gắn Rack Bộ 1 119.680.000

3 Máy chủ lưu trữ 192TB Raw Bộ 2 4.708.000.000

4 Máy chủ điều khiển Bộ 1 1.036.200.000

5 Máy chủ database Bộ 1 2.934.800.000

6
Máy chủ xử lý công việc Worker Node 

Media Manager
Bộ 2 2.609.200.000

7 Máy chủ gateway băng tape LTO Bộ 1 1.122.000.000

8
Thư viện băng LTO8, 48 slot, băng LTO8, 

nhãn LTO8, clean tape LTO8
Bộ 1 1.966.778.000

9 Bộ kit kết nối SAS cho thư viện băng Bộ 1 3.520.000

10
Card mạng Quang 2 cổng 10G cho các máy 

chủ (trừ work node)
Bộ 6 47.520.000

11
Bộ phần mềm có tính năng cho người dùng 

đồng thời, nhập dữ liệu File ingest
Bộ 1 1.605.500.000

12
Bộ phần mềm người dùng có chức năng 

automation cho khai thác tư liệu
Bộ 1 1.834.000.000

13 Cài đặt, hướng dẫn bởi chuyên gia hãng Gói 1 959.600.000

14 Vật tư khác Lô 1 50.600.000

G
Tổng khống chế truyền dẫn phát sóng HD, 

4k:
Bộ 9.335.686.000

1
Bộ máy phát chương trình tự động chuẩn 

SD/HD/4K, hỗ trợ đa định dạng
Bộ 1 1.969.000.000

2 Bộ máy Key Logo và CG chuẩn SD/HD/4K Bộ 1 1.797.400.000
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3
3G/HD/SD 4 Channel Analog 

Audio/Embedder/De-embedder
Cái 3 379.500.000

4
Bo xử lý UP/CROSS/DOWN Converter với 

chức năng Frame Sync, hỗ trợ xử lý 2 kênh
Cái 1 151.800.000

5
Bo khuếch đại phân chia tín hiệu Video 

SD/HD-SDI loại Dual 1x4, hỗ trợ Fiber I/O
Cái 1 42.878.000

6
Option module thu quang loại độ nhạy cao 

hỗ trợ 80km, bước sóng 1260-1620 nm
Cái 2 75.856.000

7
Option module thu phát quang (Tx), loại 

80km, bước sóng 1550 nm
Cái 2 75.856.000

8

Khung Rack gắn các bo xử lý tín hiệu + Bộ 

nguồn dự phòng cho khung Rack + Rack 

Controller - LAN connection to Control 

System

Cái 1 96.668.000

9
Bộ chuyển đổi SDI qua HDMI, hỗ trợ Audio 

Output
Cái 1 17.160.000

10 Bộ xử lý hiển thị Multiview 16 Input Bộ 1 778.800.000

11
Bộ chuyển mạch Video Router SD/HD + 

Power supply
Bộ 1 581.900.000

12 Panel điều khiển từ xa cho bộ chuyển mạch Cái 1 86.900.000

13 Màn hình LED LCD Monitop 55'', 4k Bộ 2 40.920.000

14 Bàn trộn âm thanh số 24 channel Bộ 1 229.790.000

15 Bộ trộn âm thanh kỹ thuật số Bộ 1 131.824.000

16
Bổ sung thiết bị cho xe truyền hình lưu động, 

bao gồm:
Hệ thống 1 2.806.449.000

17 Vật tư lắp đặt (tủ rack, dây cáp tín hiệu,…) Lô 1 72.985.000
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H Vật tư lắp đặt và vật tư phụ: 38.500.000

II Chi phí quản lý dự án 482.219.800

III Chi tư vấn đầu tư xây dựng 796.641.243

IV Chi phí khác 216.355.972
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